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Partes do corpo humano em vietnamita

Partes importantes do corpo humano em vietnamita
cabeça đầu

braço tay

mão bàn tay

perna chân

joelho đầu gối

pé bàn chân

barriga bụng

ombro vai

pescoço cổ

nádegas mông

costas lưng

dedo ngón tay

dedo do pé ngón chân
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Partes da cabeça em vietnamita
nariz mũi

olho mắt

orelha tai

boca miệng

lábio môi

cabelo tóc
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barba râu

bochecha má

queixo cằm

língua lưỡi
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Órgãos em vietnamita
coração tim

pulmão phổi

fígado gan

rim thận

veia tĩnh mạch

artéria động mạch

estômago dạ dày

intestino ruột

bexiga bàng quang

cérebro não

nervo dây thần kinh

pâncreas tuyến tụy

vesícula biliar túi mật
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